BÁO CÁO
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TRONG CƠ SỞ KBCB

A. THÔNG TIN CHUNG 
1. Tên cơ sở KBCB: ………………………..………......................................................
2. Tuyến bệnh viện:
- BV trực thuộc Bộ Y tế			- BV tư nhân		
- BV tỉnh, thành phố 				- BV các bộ, ngành	, Tên BV:……………
- BV huyện	    				
3. Hạng bệnh viện:
- Hạng đặc biệt					- Hạng 1		
- Hạng 2	 				- Hạng 3		
- Hạng 4	    				

4. Tổng số giường kế hoạch/giường bệnh thực kê: …...……/……........ giường
5. Tổng số giường bệnh sẵn sàng cho thu dung NB COVID-19:…………………………
6. Tổng số giường bệnh cao nhất có thể thu dung điều trị NB: ………………………….
B. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
I. Hệ thống tổ chức, nhân lực điều dưỡng, hộ sinh, KTY (sau đây gọi chung là điều dưỡng)
7. Cơ sở KBCB có phòng điều dưỡng không?
Có	; 	Không		
8. [bookmark: _GoBack]Nếu không có, phụ trách công tác điều dưỡng thuộc phòng/ban nào? ………………..
9. Nếu có, số lượng nhân viên phòng Điều dưỡng: ………………… người
10. Cơ sở KBCB có thành lập Hội đồng điều dưỡng không?
Có	; 	Không		
11. Tổng số nhân lực điều dưỡng, hỗ sinh, kỹ thuật y:
- Tổng số: 	………….. người, trong đó:
- Điều dưỡng: ………….. người;
- Hộ sinh:	………….. người;
- Kỹ thuật y:	………….. người

12. Trình độ nhân lực:
	
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học
	Cao học
	Tiến sỹ

	
	
	
	
	
	CH đúng chuyên ngành
	CH khác
	TS đúng chuyên ngành
	TS khác

	Điều dưỡng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hộ sinh
	
	
	
	
	
	
	
	

	KTY
	
	
	
	
	
	
	
	



II. Thực hiện công tác chăm sóc người bệnh theo Thông tư 07/2011/TT-BYT
13. Bệnh viện có quy định chính thức bằng văn bản và tổ chức các hình thức tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khỏe cho người bệnh không?
Có	; 	Không		
14. Toàn bộ (100%) người bệnh cần chăm sóc cấp I đều do điều dưỡng viên, hộ sinh viên và hộ lý thực hiện (không có sự tham gia của người nhà):
- Có, 100% người bệnh có chỉ định chăm sóc cấp I ở tất cả các khoa		
- Không hoàn toàn, chỉ ở các khoa chăm sóc tích cực, khoa yêu cầu		
- Người nhà vẫn tham gia, phối hợp							

15. Người bệnh có chế độ ăn bệnh lý được thực hiện như thế nào?
- Cung cấp suất ăn bệnh lý tại khoa điều trị và được theo dõi ghi kết quả thực hiện chế độ ăn bệnh lý vào Phiếu chăm sóc 							;
- Người bệnh, người nhà NB được hướng dẫn để tự phục vụ suất ăn bệnh lý	;

16. Cơ sở KBCB có quy định chính thức bằng văn bản về việc hướng dẫn, hỗ trợ luyện tập và phục hồi chức năng sớm để đề phòng các biến chứng và phục hồi các chức năng không?
Có	; 	Không		
17. Cơ sở có quy định thực hiện 5 đúng khi dùng thuốc cho người bệnh không?
Có	; 	Không		
18. Tất cả (100%) người bệnh uống thuốc đều thực hiện dưới sự giám sát của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y không?
Có	; 	Không		
19. Bệnh viện có ban hành các quy định, quy trình kỹ thuật điều dưỡng và cập nhật kịp thời trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế không?
Có	; 	Không		
20. Bệnh viện có quy định chính thức và tiến hành thường xuyên việc giám sát thực hiện tuân thủ các quy định, quy trình kỹ thuật điều dưỡng không?
Có	; 	Không		
21. Nếu có, bộ phận nào thực hiện giám sát tuân thủ thực hành quy trình kỹ thuật điều dưỡng?
- Phòng điều dưỡng			
- Phòng quản lý chất lượng		
- Điều dưỡng trưởng các khoa	
- Khác					

22. Công tác chăm sóc người bệnh của cơ sở đươc tổ chức làm việc theo hình thức:
- Mô hình phân công điều dưỡng chăm sóc chính		
- Mô hình chăm sóc theo nhóm				
- Mô hình chăm sóc theo đội					
- Mô hình phân chăm sóc theo công việc			
23. Hàng năm, cơ sở khám bệnh chữa bệnh có tổ chức cho điều dưỡng, hộ sinh, KTY thực hiện các nghiên cứu khoa học, đề án cải tiến chất lượng không? 
Có	; 	Không		
24. Nếu có, các đề tài nghiên cứu khoa học, đề án cải tiến chất lượng của do điều dưỡng, hộ sinh, KTY là chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm có được tổ chức nghiệm thu không?
- Có hàng năm				
- Có, không thường xuyên		
- Hiếm khi				
- Chưa nghiệm thu đề tài nào		

25. Nếu có, trung bình 1 năm số đề tài nghiên cứu khoa học, đề án cải tiến chất lượng do điều dưỡng, hộ sinh, KTY là chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm là bao nhiêu: ……………… đề tài.
26. Trong 5 năm gần đây (2015-2020) có bao nhiêu sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong chăm sóc của điều dưỡng, hộ sinh, KTY được nghiệm thu và áp dụng? ……………… sáng kiến.
27. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức kiểm tra đánh giá kiến thức và tay nghề của điều dưỡng viên, hộ sinh viên ít nhất 2 năm một lần không?
Có	; 	Không		
28. Cơ sở KBCB có xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo định hướng cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên mới được tuyển dụng không?
Có	; 	Không		
29. Bệnh viện có các quy định, quy trình kỹ thuật điều dưỡng phù hợp, cập nhật trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế
Có	; 	Không		
30. Nếu có, chương trình đào tạo bao gồm những nội dung nào?
- An toàn người bệnh						
- Quy trình chuyên môn điều dưỡng, hộ sinh, KTY	
- Kiểm soát nhiễm khuẩn					
- Giao tiếp với người bệnh					
- Kỹ năng truyền thông, giáo dục sức khỏe			
- Nội dung khác						
31. Cơ sở KBCB có thực hiện đào tạo liên tục và đánh giá thời lượng đào tạo liên tục hàng năm của tất cả điều dưỡng viên, hộ sinh viên, KTY không?
Có	; 	Không đầy đủ 	; 	Không		
III. Các chỉ số trong Chương trình hành động quốc gia về công tác điều dưỡng, hộ sinh
32. Điều dưỡng, hộ sinh của các khoa, bộ phận sau đây có thực hiện làm việc theo ca không?
	Khoa
	Có
	Không
	Tùy theo lượng người bệnh

	
	
	
	

	Cấp cứu
	
	
	

	Hồi sức tích cực
	
	
	

	Gây mê-Phẫu thuật
	
	
	

	Phòng/khoa đẻ
	
	
	

	Phòng/khoa sơ sinh
	
	
	



33. Bệnh viện có thực hiện việc phân cấp phạm vi thực hành của điều dưỡng, hộ sinh theo trình độ đào tạo không?
Có	; 	Không đầy đủ 	; 	Không		
34. Cơ sở KBCB có thực hiện phổ biến và áp dụng chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng, hộ sinh, chuẩn đạo đức của hộ sinh đã dược Bộ Y tế ban hành trong tuyển dụng, đánh giá định kỳ điều dưỡng, hộ sinh không?
Có	; 	Không		; 	Không rõ văn bản quy định 	; 	
35. Tất cả điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng của các khoa được đào tạo và có chứng chỉ về quản lý điều dưỡng, hộ sinh?
Có, 100%	; 		Không	 đạt 100%	;
36. Điều dưỡng, hộ sinh có tham gia công tác quản lý, lãnh đạo cơ sở không?
- Có: trong Ban Giám đốc					
- Có: trưởng, phó phòng (không tình phòng điều dưỡng)	
- Có: trưởng, phó khoa					
- Không								

C. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ SỞ:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


